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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số:  36/2019/HS-PT 

     Ngày  16 - 4 - 2019 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Xuân 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Xuân Việt; Ông Nguyễn Thái Sơn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Mai Thị Mỹ Hạnh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:   

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên.                       

 Ngày 16 tháng  4  năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, 

mở phiên toà xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

19/2019/TLPT-HS ngày 04 tháng 3 năm 2019 đối với bị cáo Hà Quang N do có 

kháng cáo của bị cáo Hà Quang N đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

03/2019/HS-ST ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Toà án nhân dân huyện Quảng 

Ninh. 

Bị cáo có kháng cáo: Hà Quang N, sinh ngày 15 tháng 02 năm 1990 tại xã 

V, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; cư trú tại: Thôn V, xã V, huyện Q, tỉnh Quảng 

Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 11/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Ngọc C (đã 

chết) và bà Đỗ Thị B; vợ, con: Chưa có; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân 

thân: Ngày 13 tháng 5 năm 2014 bị Bản án số 16/2014/HSST của Toà án nhân 

dân huyện Quảng Ninh xử phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

12 tháng về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, 

ngày 22 tháng 11 năm 2018, được Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện 

Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù cho hưởng án 

treo; bị cáo không bị tạm giữ, không bị tạm giam, hiện đang tại ngoại theo Lệnh 

“Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa. 
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Vụ án còn có nguời bị hại là anh Phùng Trung K, có người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn Ngọc T nhưng không có kháng cáo, Bản án sơ 

thẩm không bị kháng nghị nên không triệu tập tham gia phiên toà phúc thẩm. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

 Vào khoảng 23 giờ 00 phút ngày 27 tháng 8 năm 2018, Hà Quang N đi dọc 

đường liên thôn thuộc xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh nhằm mục đích thấy ai 

sơ hở để lấy trộm tài sản. Đến khoảng 00 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2018, N đi 

đến nhà anh Phùng Trung K, ở thôn V, xã V, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, N nhảy 

qua hàng rào vào sân thấy cửa chính có chốt trong nên N lấy 01 cái bàn gỗ ở sân 

giếng nhà anh K đưa đến trước cửa chính, lấy 01 chiếc móc phơi áo bằng kim 

loại bẻ cong 01 đầu, sau đó N đứng trên bàn, luồn móc áo đã uốn cong vào khe 

cửa, mở chốt cửa chính, bê bàn gỗ lại vị trí cũ rồi lẽn vào trong nhà. N đến 

phòng ngủ của anh K, quan sát thấy có người ngủ trên giường, trên bức tường 

phía cuối giường ngủ có treo áo quần, N ra ngoài lấy 01 chiếc gậy gỗ dài khoảng 

2m, đường kính 2cm rồi dùng gậy khều 01 chiếc quần vải đưa ra ngoài sân lục 

túi quần lấy tiền cho vào túi quần của mình, sau đó N đi vào tiếp tục tìm kiếm tài 

sản để lấy trộm thì thấy chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 của anh K 

đang sạc pin để trên giường rơi xuống đất nên dùng gậy khều lấy điện thoại rồi 

bỏ vào túi quần của mình. N lấy tiếp cái túi xách trên ghế đưa ra sân lục tìm tài 

sản nhưng không có nên vứt túi xách lại ở sân và ném chiếc gậy ra trước vườn 

rồi trèo hàng rào ra ngoài. N tắt nguồn điện thoại và đếm số tiền vừa lấy trộm 

được 4.000.000 đồng.  

Trưa ngày 28 tháng 8 năm 2018, N mượn xe máy của Hoàng Văn K về 

thành phố Đồng Hới, tới tiệm cầm đồ của chị Nguyễn Ngọc T bán điện thoại lấy 

1.000.000 đồng, sử dụng số tiền lấy trộm được tiêu xài cá nhân hết. 

Ngày 25 tháng 9 năm 2018, Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình 

sự huyện Quảng Ninh định giá các tài sản do N trộm cắp Kết luận: Điện thoại di 

động nhãn hiệu Iphone 7, 32GB tại thời điểm bị mất trộm có giá trị 12.639.000 

đồng. 

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh 

đã thu giữ và xử lý trả lại tài sản cho chủ sở hữu anh Phùng Trung K vào ngày 

23 tháng 11 năm 2018 gồm: 01 chiếc bàn gỗ đã cũ, cao 0,6m, mặt bàn dài 01m, 

rộng 0.6m; 01 túi xách da màu nâu sẫm; 01 chiếc quần dài 90cm bằng vải, màu 

đen.  

Hiện đang tạm giữ vật chứng chờ xử lý gồm: 01 thanh kim loại dài 38cm, 
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một đầu bị bẻ cong 4cm, màu trắng sáng, hình trụ tròn, đường kính 0,3cm.  

Đối với chiếc gậy gỗ dài 2m, đường kính khoảng 2cm, bị cáo khai dùng để 

khều tài sản đã tiến hành truy tìm nhưng không thu giữ được; 01 điện thoại di 

động nhãm hiệu Iphone 7, 32GB màu đen bị cáo đã bán cho chị Hương, chị 

Hương đã bán lại cho khách hàng nên không thu hồi được. 

Quá trình điều tra, bị hại Phùng Trung K thỏa thuận với bị cáo, đã nhận 

15.000.000 đồng tiền bồi thường các khoản từ bị cáo N và không có yêu cầu gì 

thêm, đồng thời có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hà Quang N.  

Quá trình điều tra xác định Hoàng Văn K không biết việc Hà Quang N 

mượn xe mô tô của mình đi bán tài sản lấy trộm mà có nên Cơ quan Cảnh sát 

điều tra không xử lý; đối với chị Nguyễn Ngọc T, là người mua điện thoại của bị 

cáo N lấy trộm mang bán, do chị T không biết tài sản do N lấy trộm mà có nên 

Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.  

Cáo trạng số 02/THQCT-KSĐT-KT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh truy tố bị cáo Hà Quang N về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 03/2019/HS-ST ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 

Toà án nhân dân huyện Quảng Ninh quyết định tuyên bố bị cáo Hà Quang N 

phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 173, các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Hà Quang N 9 tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án. 

Tuyên xử lý vật chứng vụ án, tuyên buộc bị cáo Hà Quang N phải nộp 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm; tuyên quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm 

đối với bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy 

định của pháp luật. 

 Trong hạn luật định, ngày 31 tháng 01 năm 2019 bị cáo Hà Quang N 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.  

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Hà Quang N khai và thừa nhận hành vi 

phạm tội của bị cáo đúng như Cáo trạng truy tố và xét xử của Bản án sơ thẩm, 

giữ nguyên kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình thực hành quyền công tố 

xét xử phúc thẩm vụ án sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết của vụ án, đề 

nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hà 

Quang N và giữ y Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo Hà Quang N 09 tháng tù về tội 
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“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, 

bổ sung năm 2017. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Theo lời khai nhận tội của bị cáo Hà Quang N tại phiên tòa phúc thẩm phù 

hợp với các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án như: Lời khai của bị cáo trong 

quá trình điều tra và tại phiên toà sơ thẩm thừa nhận hành vi lẽn vào nhà anh 

Phùng Trung K lấy trộm tiền, điện thoại di động vào lúc khoảng 0 giờ ngày 28 

tháng 8 năm 2018; phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan, Kết luận định giá tài sản bị trộm cắp, tang vật vụ án được thu 

giữ, Hội đồng xét xử thấy có căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo Hà 

Quang N có đủ yếu tố cấu thành của tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại 

Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sủa đổi bổ sung năm 2017 (Bộ luật Hình 

sự năm 2015). Bản án hình sự sơ thẩm số 03/2019/HS-ST ngày 24 tháng 01 năm 

2019 của Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh quyết định tuyên bố bị cáo Hà 

Quang N phạm tội “Trộm cắp tài sản” là đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp 

luật. 

[1].  Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hà Quang N, Hội 

đồng xét xử phúc thẩm thấy: Bị cáo Hà Quang N có 1 lần trộm cắp tài sản có trị 

giá 16.639.000 đồng, bị truy tố và xét xử theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 có hình phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm, bị cáo phạm tội có các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại 

các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo giá 

trị tài sản mà bị cáo đã trộm cắp, thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra 

đã được bị cáo khắc phục trong giai đoạn điều tra, được người bị hại có ý kiến 

đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt, tại thời điểm phạm tội bị cáo không thuộc 

đối tượng có tiền án, tiền sự. Theo tính chất, mức độ vụ án và các tình tiết giảm 

nhẹ mà bị cáo được hưởng, Hội đồng xét xử thấy mức án 09 tháng tù mà Bản án 

sơ thẩm đã xử phạt đối với bị cáo Hà Quang N là có phần nặng. Theo đó cần 

phải chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo để giảm án cho bị 

cáo.  

[2].  Về án phí hình sự phúc thẩm đối với bị cáo Hà Quang N: 

Bị cáo Hà Quang N kháng cáo được chấp nhận nên không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm theo quy định tại khoản 2 các Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015; điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 

14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng vụ án, về buộc 

bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

không bị kháng nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357; khoản 2 

các Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án, 

1.  Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hà Quang N để sửa Bản án sơ thẩm. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173, các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Hà Quang 

N. Xử phạt bị cáo Hà Quang N 06 (sáu) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời 

hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

2.  Bị cáo Hà Quang N không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng vụ án, về buộc 

bị cáo Hà Quang N phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm không có 

kháng cáo, không bị kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng 

cáo, kháng nghị phúc thẩm. 

 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (16 

tháng 4 năm 2019). 
 

  Nơi nhận:                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- Theo khoản 2 Điều 262 Bộ luật TTHS;      THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Vụ GĐKT1 TANDTC;            (Đã Ký) 

- Sở Tư pháp QB; 

- Phòng PV27-CAQB;    

- Lưu Hồ sơ vụ án; 

- Lưu AV, lưu VP TAQB.                                              

 

       

                                          Nguyễn Thanh Xuân 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


